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TÌM HIỂU HOÀNH PHI, LIỄN ĐỐI HÁN NÔM Ở ĐÌNH THẦN
NHỰT THẠNH, XÃ THẠNH HỘI, THỊ XÃ TÂN UYÊN,

TỈNH BÌNH BƯƠNG
Nguyễn Thị Hiền1

Đình Nhựt Thạnh tọa lạc tại ấp Nhựt Thạnh, xã Thạnh Hội, thị xã Tân Uyên
– tỉnh Bình Dương. Đình được xây dựng trên một gò đất cao ráo thoáng mát, đối
diện với Uỷ ban nhân dân xã Thạnh Hội.

Theo các vị cao niên trong làng cho rằng, đình Nhựt Thạnh được xây dựng
vào khoảng đầu thế kỷ XIX. Lúc đầu Đình chỉ được làm bằng gỗ tạp, mái lợp lá,
vách được làm bằng nan tre, dựng trên nền đất.  Sau đó bà con trong làng cùng
nhau góp công, góp của xây dựng đình với kiểu kiến trúc ba gian hai chái. Trong
những năm kháng chiến chống Pháp một số ngôi đình ở Thủ Dầu Một, Biên Hoà bị
thực dân Pháp chiếm đóng dùng làm đồn bót hoặc làm nơi phục vụ cho hoạt động
quân sự của chúng. Vì vây, bà con làng Nhựt Thạnh đã tháo dỡ ngôi đình, sau này
khi chiến tranh tạm thời lắng xuống mới dựng lại với những gì đã có sẵn. Đình
Nhựt Thạnh đã trải qua nhiều lần trung tu, sữa chữa, nhưng lần trung tu lớn nhất là
vào năm 1957, nhân dân Nhựt Thạnh đã cùng nhau xây bao ngôi đình cũ và làm
thêm mặt tiền phía trước như hiện nay.

Đình có kiến trúc đẹp và vị trí đặc biệt nên sự tồn tại của ngôi đình, ngoài
việc đây là nơi sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng của cộng đồng, trong những năm đầu
kháng chiến chống Pháp đình là nơi nuôi dấu cán bộ cách mạng, hoạt động đấu
tranh yêu nước của nhân dân trong vùng. Khu vực đất  phía sau đình đến Miếu Bà
có nhiều hầm bí mật nhưng sau nay để phục cho việc cải tạo đất làm nông  nghiệp
nên hầm bí mật đã bị lấp.

Đình Nhựt Thạnh thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh được vua Tự Đức ban tặng
sắc phong vào năm Tự Đức thứ năm (1852). Hàng năm, vào các ngày 15/2 và
15/10 nhân dân làng Nhựt Thạnh tổ chức cúng đình, vừa là để bảo lưu và duy trì
những nét văn hóa truyền thống mà ông cha đã tạo dựng nên. Mặt khác, là để cầu
cho “mưa thuận gió hòa”, mùa màng được bội thu và đem lại sự ấm no bình yên
cho dân làng.

Trải qua nhiều lần trung tu sữa chữa nhưng đình thần Nhựt Thạnh vẫn giữ
được nét đẹp cổ kính của ngôi đình thần người Việt. Mặt tiền trang trí nhiều hình
ảnh đẹp như rồng, hổ và được cẩn nhiều dĩa gốm cổ tạo nên vẻ đẹp độc đáo riêng
của ngôi đình. Cách trang trí chạm trổ trên các bao lam, đề tài qua hình tượng các
vật linh làm nổi bật lên sức mạnh quyền lực của rồng, sự sang trọng của phụng,
mạnh mẽ của lân và phúc thọ của hạc đứng trên lưng rùa, tất cả đều thể hiện vẻ tôn

1 Bảo tàng Bình Dương. Email:thanhhien.btbd@gmail.com
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nghiêm cổ kính. Qua đó cũng thể hiện được bàn tay khoé léo và khối óc sáng tạo
của các nghệ nhân địa phương.

Hoành phi, câu đối ở đình thần Nhựt Thạnh

Hoành phi:

日盛公所

Phiên âm: Nhật Thạnh côngsở

Đình làng là nơi giải quyết những vấn đề xã hội của làng xã;  hội họp, giải
quyết mọi chuyện vui, buồn của xã thôn, hòa giải những bất đồng trong nội bộ
cộng đồng. Chính vì vị thế của đình làng như vậy mà mọi thành viên trong làng đều
có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ.

Thời xưa, Đình làng ngoài việc thờ cúng Thành Hoàng còn tựu trung đủ mọi
lề thói của làng xã, từ khao vọng quan trên, đón người đỗ đạt, họp việc làng, xử
kiện, rước xách, hội hè với những quy cũ nhất định, có sự phân biệt chiếu trên,
chiếu dưới. Cả một hệ thống chức dịch lúc bấy giờ là Lý Trưởng, Tuần Kiểm mỗi
khi có việc liên quan đến làng cứ theo trật tự mà ngồi vào vị trí của mình ở chiếu
đình để thực thi công vụ.

Một chiếc trống cái được để ở trong đình, khi nó vang lên theo nhịp ngũ liên
thúc giục dân làng về đình tụ họp để đón quan trên hay bàn tính công việc của làng.
Ở đình có ngôi thứ hẳn hoi, khi ra đình các bậc hương lão, hương lý ngồi giữa đình,
thấp hơn ngôi hai bên, dân thường ngồi ngoài sân. Đình làng cũng là nơi từng diễn
ra bao lần các cụ cao niên tổ chức “lên lình, lên lão”, các vị chức sắc tổ chức “ăn
khao, ăn vạ”, nhân dân xin được “nộp cheo, nộp cưới”. Tuy là những tập quán cổ
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hủ thời phong kiến, nhưng đó cũng là nét văn hóa độc đáo ở Đình làng của người
Việt Nam xưa. Vì vậy nên nhiều nơi gọi là công sở.

Năm  cúng:

庚戌年七月拾壹日再造

Canh tuất niên, thất nguyệt, thập nhất nhật tái tạo (11/7/1910).
Câu đối:

前對泰山凝瑞氣

後沾福水啓才人

Phiên âm:

Tiền đối  thái sơn ngưng thụy khí
Hậu triêm phúc thủy  khải  tài nhân

Tạm dịch:

Trước núi phúc dày sinh khí tốt
Sau sông ân thấm xuất người tài

Câu đối:

左占青龍沾化日

右依白虎映文光

Phiên âm:

Tả chiêm thanh long  triêm hóa nhật
Hữu y  bạch hổ ánh văn quang
Đây là câu đối hay, chuẩn mực về nguyên tắc đối. Nhưng ở câu đối này có lẽ

tác giả quá sa vào mô típ “thanh long- bạch hổ” trong tứ tượng mà quên rằng mô
típ hổ trên bình phong cũng được quy ước khá chặt chẽ. Bình phong là 1 hạng mục
rất phổ biến trong thiết chế đình ở Việt Nam, nó thường nằm chính giữa phía trước
sân đình, với ý nghĩa “chắn gió”, xua đuổi tà ma, xu khí. Mô típ trên mặt bình
phong thường đắp nổi hoặc vẽ cảnh cọp vàng (hoàng hổ) đứng bên vách đá lởm
chởm, có một cây cổ thụ vươn che cành lá; hoặc cảnh long mã chở cái phù đồ, hoặc
cảnh long hổ hội (cọp dưới đất ngước lên nhìn rồng đang bay ẩn trong mây nhìn
xuống); cốt để biểu thị âm dương hòa hợp.
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Bình phong ở Đình thần Nhựt Thạnh vẽ cảnh Long Mã còn gọi là “ngựa hoá
rồng” hay “rồng ngựa”. Long Mã là hoá thân của kỳ lân, là sự kết hợp đặc biệt giữa
rồng, lân và ngựa.Đó là một vật linh có sừng và bờm của rồng, mình của con hươu
xạ, đuôi bò, trán sói, thân có vảy của kỳ lân, chân và móng của ngựa. Chính vì vậy,
khi đọc câu đối thấy xuất hiện từ “bạch hổ” rất dễ nhận thấy đó là cách dùng từ
không phù hợp với khung cảnh thực tế. Song, nếu xét câu đối này 1 cách độc lập,
không chịu tác động của bối cảnh thì đây vẫn là 1 câu đối hay.
Tạm dịch:

Bên trái  rồng xanh hoà trời  biếc
Bên phải hổ trắng tỏa ánh hoà quang

Câu đối:

前代風光創造畱古廟

後人繼述再立舊門庭

Phiên âm:

Tiền đại phong quang sáng tạo lưu cổ miếu
Hậu nhân kế thuật tái lập cựu môn đình

Tạm dịch:

Cha ông sáng tạo thuần phong lưu quang cổ miếu
Cháu con một lòng kế nghiệp dựng lại đình xưa

Câu đối:

赫赫精靈光宇宙

汪汪惠澤漙閭閻

Phiên âm:

Hách hách tinh  linh quang vũ trụ
Uông uông huệ trạch đoàn lư diêm

Tạm dịch:

Lừng lẫy uy linh sáng vũ trụ
Ân đức sâu rộng thấm cổng làng

Câu đối:



5

聲靈2顯赫昭千古

德澤汪流布萬方

Phiên âm:

Thanh linh hiển hách chiêu thiên cổ
Đức trạch uông lưu bố vạn phương

Tạm dịch:

Linh thiêng, hiển hách ngàn xưa tỏ
Công đức, rộng dày khắp chốn hay
Cặp đối ở mặt trước tiền điện này tuy ngắn, song đối rất chuẩn và hàm chứa

ý nghĩa rất phổ quát. Nội dung chính là ca ngợi Đức Thành Hoàng làng với tiếng
tăm và công đức được sáng tỏ và minh chứng từ ngàn xưa; được lan truyền và vạn
phương đều hay biết. Cách dùng từ của tác giả rất gọn và sắc, các cụm danh từ
“Thanh linh – Đức trạch”, các tính từ “hiển hách – uông lưu”, các tân ngữ “chiêu
thiên cổ – bố vạn phương” được đối từng cặp với nhau cho nên đã tạo được sự cân
xứng, hài hòa.
Hoành phi:

丕膺耿命

Phiên âm: Phi ưng cảnh mệnh
Tạm dịch: Ứng theo mệnh sáng

Năm tái lập:己亥年再造七月初十日

Kỷ hợi niên tái tạo thất nguyệt sơ Thập nhật (10/7/1959).
Hoành phi:

貞亨元利

Phiên âm: Trinh hanh nguyên lợi
Đọc: Nguyên hanh lợi trinh
Tạm dịch: Bốn đức ( Nhân, lễ, nghĩa, trí).

Hoành phi:

2 Chữ Linh trong câu đối có phần dưới viết bộ vương王.



6

巍巍廟貌

Phiên âm: Nguy  nguy miếu mạo
Tạm dịch: Ngôi  Miếu to lớn

Câu đối:

日照陽光開泰運

盛霑厚德配遐鈴

Phiên âm:

Nhật chiếu dương quang khai thái vận
Thịnh triêm hậu đức phối  hà linh

Một vài thuật ngữ cần diễn giải thêm:盛- thịnh: Đông đúc, thịnh vượng. Tuy
nhiên, nhiều khả năng từ này dùng sai vì ở câu đối này tác giả dùng nghệ thuật gieo
chữ, dùng hai từ “Nhật thạnh/thịnh” tên đình để bắt đầu vế đối. Thạnh/ thịnh trong

từ “Nhật thạnh” là chữ 晟có nghĩa là sáng rõ, rực rỡ. 霑 triêm: ngấm, thấm. 鈴
linh: tiếng chuông.
Tạm dịch:

Trời chiếu ánh dương, khai vận tốt
Chuông ngân thấm, tỏa đức cao dày

Hoành phi:

肅肅門庭

Phiên âm: Túc túc môn  đình
Tạm dịch: Cung kính nơi cửa đình

Câu đối:

正路宏開歌聖蹟

美恩廣布頌南天

Phiên âm:

Chính lộ hoành khai ca thánh tích
Mỹ ân quảng bố tụng nam thiên
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Tạm dịch:

Đường chính rộng mở ca thánh tích
Ân đức quảng bá khắp trời Nam

Hoành phi:

德化萬⺠

Phiên âm: Đức hoá vạn dân
Tạm dịch: Công đức cảm hoá muôn dân

Hoành  phi:

萬國咸亨

Phiên âm: Vạn quốc  hàm   hanh
Tạm dịch: Vạn quốc được hanh thông

Hoành phi:

風調雨順

Phiên âm: Phong điều vũ thuận
Tạm dịch:  Mưa thuận gió hoà

Câu đối:

堂陛發禎祥正道坦平若砥

門庭生光彩物情煦育如春

Phiên âm;

Đường bệ phát trinh tường chính đạo thản bình nhược chỉ
Môn đình sinh quang thải vật tình chiếu dục như xuân

Tạm dịch:

Dưới thềm phát điềm lành chánh đạo bằng phẳng chỉ một lần
Cửa đình sinh khí tốt, vạn vật vui vẻ như mùa xuân
Người phụng cúng:

是年鄉紳枚文亥村⻑潘文⼭鄉豪陳文清仝奉供

Thị niên Hương Thân Mai Văn  Hợi thôn trưởng Phan Văn Sơn hương hào
Trần Văn Thanh đồng phụng cúng.
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Năm cúng:

龍⾶丁⺒年中秋吉造

Phiên âm: Long phi3 đinh tỵ niên trung thu cát tạo
Tạm dịch: Được làm vào ngày tốt tháng 8/1916

Câu đối:

聖功嚴鉄鉞赫赫英靈4昭日月

帝德妙彭桴巍巍厚澤配乾坤

Phiên âm:

Thánh công nghiêm thiết việt hách hách anh linh chiêu nhật nguyệt.
Đế đức diệu bành phù nguy nguy hậu trạch phối càn khôn

Tạm dịch:

Công Thánh búa sắt uy nghiêm, hiển hách linh thiêng ngời nhật nguyệt
Đức Đế bè lớn huyền diệu, ân trạch mênh mông sánh đất trời
Người phụng cúng:

是年鄉绅⾼村⻑参鄉豪知奉供

Phiên âm:

3 Long phi龍飛 là hai chữ được dùng với ý nghĩa tôn kính để thỉ thời gian trị vị của vua đương triều.

4Chữ Linh trong câu đối có phần dưới viết bộ vương王
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Thị niên hương thân Cao thôn trưởng Tham hương hào Tri phụng cúng
Tạm dich:

Hương thân Cao thôn trưởng Tham hương hào Tri năm ấy phụng cúng.
Năm cúng:

丙辰年仲春吉日造

Phiên âm: Bính thìn niên trọng xuân cát nhật tạo
Tạm dịch: Được làm vào ngày tốt tháng 2/1916.

Câu đối:

海宴昇平喜見禎祥呈瑞色

河清兆泰欣沾氣象繞祥雲

Phiên âm:

Hải  yến thăng bình hỉ kiến trinh tường trình thuỵ sắc
Hà thanh triệu thái hân triêm khí tượng nhiễu tường vân

Tạm dịch:

Biển vui thái bình mừng thấy điềm lành hiện sắc tốt
Sông trong yên ổn vui xem khí tượng bao mây lành

Câu đối:

德其盛乎保護不期南與北

誠可格也英靈5無限古而今

Phiên âm:

Đức kỳ thịnh hồ bảo hộ bất kỳ nam dự bắc
Thành khả cách dã anh linh vô hạn cổ nhi kim

Tạm dịch:

Đức hưng thịnh thay, bảo vệ muôn đời nam và bắc
Lòng thành chứng giám, linh thiêng vô hạn xưa và nay

5Chữ Linhtrong câu đối phía trên giống chữ linh này靈nhưngphía dưới chữ linh trong câu đối có bộ vương

王nhưng tra trong từ điển không có.
.
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Người phụng cúng:

新隆村總正美中副總阮文邦

Phiên âm: Tân Long thôn tổng Chính Mỹ Trung phó tổng Nguyễn Văn
Bang.

Tạm dịch: Phó tổng Nguyễn Văn Bang, thôn Tân Long, tổng Chính (Chánh)
Mỹ Trung.

Năm cúng:

壬子仲秋日造

Phiên âm: Nhâm tý trọng thu nhật tạo
Tạm dịch: Được làm vào ngày tốt tháng 9/1912.

Câu đối:

創造惟難今日構完由人傑

守成不易他年安享賴風醇

Phiên âm:

Sáng tạo duy nan kim nhật cấu hoàn do nhân kiệt
Thủ thành bất dị tha niên an hưởng lại phong thuần

Tạm dich:

Sáng tạo vốn rất khó, ngày nay dựng xong nhờ người tài
Giữ thành quả không dễ, năm sau an hưởng bởi gió lành

Cặp câu đối này có cụm định danh “賴風 醇- lại phong thuần” khá phực
tạp, hiểu 1 cách đơn thuần, nó có nghĩa là những phong tục, thói quen thuần nhất
tốt đẹp. Có giữ được lề lồi tốt đẹp này thì chúng ta mới có thể tận hưởng được sự
bình an, cũng như sự sáng tạo tuy rất khó khăn song hoàn thành bởi có người tài
đảm nhiệm. Tư tưởng triết lí phương Đông vốn rất đề cao cộng đồng song cũng
luôn ghi nhận những công sức đóng góp của cá nhân, đặc biệt là những vị anh tài,
hào kiệt…
Câu đối:

歌贈保安日運興仁蕩蕩高明乎造化

神威正直盛和悠久巍巍博厚配無疆
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Phiên âm:

Ca tặng bảo an nhật vận hưng nhân đãng đãng cao minh hồ tạo hóa
Thần uy chính trực thịnh hòa du cửu nguy nguy bác hậu phối vô cương

Tạm dịch:

Ca tặng Bảo An6, nhân luôn hưng vượng, cao sáng mênh mông thay tạo hóa
Thần uy Chính Trực, thịnh hòa mãi mãi, nguy nga sâu rộng đến vô cùng

Một số từ cần diễn giải thêm:日運 (Nhật vận): sự xoay vần của mặt trời, ý

là quanh năm. 日運興仁 (Nhật vận hưng nhân): đức nhân quanh năm đều hưng
vượng.

Đây là cặp câu đối hay, đối vừa chuẩn ý vừa chuẩn từ, mở đầu câu đối tác
giả sử dụng cụm từ “ca tặng bảo an” “thần uy chính trực” thường được sử dụng
trong sắc phong, ở đây tác giả đã khéo léo lồng vào câu đối làm cho câu đối thêm
phần trang trọng. Các cụm từ sau được đối từng cặp với nhau như: “nhật vận hưng
nhân” “thịnh hòa du cửu”, “tạo hóa” “vô cương” đã tạo được sự cân xứng, hài hòa
trong từng vế đối.
Hoành phi:

神恩普照

Phiên âm: Thần ân phổ chiếu
Tạm dịch:  Ơn thần chiếu khắp

Hoành phi:

施 正 教

Phiên âm: Thi chính giáo
Diễn nghĩa: Dạy giỗ những điều hay lẽ phải.

Hoành phi:

洋在上

Phiên âm: Dương Tại Thượng
Người phụng cúng:

6Bảo An Chính Trực là mỹ hiệu của thần Thành Hoàng.
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本村仝奉供

Bổn  thôn   đồng  phụng   cúng
Câu đối:

勢盛其日盛神光遠接萬江山

德隆必福隆胤錫⻑畱祈氣象

Phiên âm:

Thế thịnh  kỳ nhật thịnh thần quang viễn tiếp vạn giang sơn
Đức long tất phúc long dận tích trường lưu kỳ khí tượng7

Tạm dich:

Thế mạnh ngày càng mạnh thần sáng xa đến vạn non sông
Đức lớn ắt phúc lớn ân sủng mãi lưu cầu khí tượng
Người phụng cúng:

阮明照奉供

Nguyễn Minh Chiếu phụng cúng
Câu đối:

豫大豐亨革舊新大壯觀

Mất một vế đối
Phiên âm:

Dự đại phong  hanh  cách  cựu tân đại tráng quan
Tạm dịch:

Vui lớn giàu mạnh tốt đẹp cũ mới đều to lớn
Câu đối:

正氣恩霑新宇廟

威名德盛壯山河

Phiên âm:

7 Trong câu đối có nhắc đến hai từ Nhật Thạnh là thôn và Phúc Long là tên huyên Phúc Long xưa.
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Chính khí  ân triêm tân vũ miếu
Uy danh đức thịnh tráng sơn hà

Tạm dịch:

Chính khí ân thấm nhuần đền miếu
Uy danh đức thịnh dấy non sông
Người phụng cúng:

鄉……..8奉供
Hương…………..phụng cúng

Câu đối:

聲靈9顯赫昭千古

德澤汪汪布萬方

Phiên âm:

Thanh linh hiển hách chiêu thiên cổ
Đức trạch uông uông bố vạn phương

Tạm dịch:

Linh thiêng, hiển hách ngàn xưa tỏ
Công đức, rộng dày khắp chốn hay
Người phụng cúng:

村⻑阮文⾼奉供

Thôn  trưởng Nguyễn Văn Cao phụng  cúng
Năm cúng:

己酉年秋月吉日造

Kỷ Dậu niên thu nguyệt cát nhật tạo  (1909)
Câu đối:

8Câu đối này có ghi lạc khoản nhưng do quá trình sơn sửa nhiều lần nên chữ bị mờ không đọc được vì vậy
không biết người phụng cúng và năm cúng?

9Chữ Linhtrong câu đối phía trên thì giống với phía trên của chữ linh này靈nhưngphía dưới chữ linh trong

câu đối có bộ vương王nhưng tra trong từ điển không có.



14

敕贈保安而護國

皇封祐善以敦凝

Phiên âm:

Sắc tặng bảo an nhi hộ quốc
Hoàng phong hữu thiện dĩ đôn ngưng

Tạm dịch:

Sắc tặng “Bảo An” và “Hộ Quốc”
Vua phong “Hựu Thiện” với “Đôn Ngưng”
Bàn thần:

神

Thần
Hoành phi:

恭 迎 聖 駕

Phiên âm: Cung  Nghinh Thánh  Giá
Câu đối:

神恩浩蕩昭千古

聖德巍峩布萬方

Phiên âm:

Thần ân hạo đãng chiêu thiên cổ
Thánh đức nguy nga bố vạn phương

Tạm dịch:

Ơn thần rộng lớn mời gọi từ ngàn xưa
Đức thánh cao vời khắp muôn phương
Các ban thờ:
Tả ban:

左班列位

Phiên âm: Tả ban liệt vị
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Câu đối:

被四表格于上下

護黎⺠於变時雍

Phiên âm:

Bị tứ biểu cách vu thượng hạ
Hộ lê dân  ư (ô) biến thời ung

被(Bị): bao trùm, tỏa khắp.

四表(Tứ biểu): ngoài bốn cõi

格(Cách): đến

雍(Ung): Hòa mục

Tạm dịch:

Đức sáng tỏa khắp bốn cõi thấu cả trên dưới
Bảo vệ dân chúng từ đó trở nên hòa mục
Hữu ban:

右班列位

Phiên âm:  Hữu ban liệt vị
Câu đối:

美培宇宙舊規模

平立鴻基新制度

Phiên âm:

Mỹ bồi vũ trụ cựu quy mô
Bình lập hồng cơ tân chế độ
* Theo chúng tôi câu đối này nếu đảo lại vế trước thành vế sau và ngược lạị

thì mới hợp cách thể đối.
Tạm dịch:

Vun bồi vũ trụ quy mô cũ.
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Gây dựng cơ đồ chế độ mới
Câu đối:

日為禮樂和為貴

盛作公平德作安

Phiên âm:

Nhật vi lễ nhạc  hoà vi quý
Thịnh tác công bình đức tác an

Tạm dịch:

Ngày ngày lễ nhạc hòa vi quý
Thịnh tạo công bằng đức tạo an
Cặp câu đối này giống như 1 hệ giá trị đã được khái quát hóa, với những nội

dung khá quen thuộc như “hòa vi quý” hay ta thường có câu dĩ hòa vi quý, tức
trong mối quan lấy sự hòa nhã làm trọng; sự sung túc, thịnh vượng tạo nên sự công
bình và quan trọng hơn để có được sự an bình cần có sự đức độ. Cuộc sống có sự
hòa nhã, sự sung túc, sự công bình, sự bình an thì mỗi ngày đều là những ngày lễ
hoan ca, vui vẻ…
Hoành phi:

後松俗

Phiên âm: Hậu tùng tục
Diễn nghĩa: Hậu thế vững mạnh như tùng như bách

Hoành Phi:

施正 教

Phiên âm: Thi chính giáo
Diễn nghĩa: Dạy giỗ những điều hay lẽ phải.

Câu đối:

鄉法嚴明由節正

會堂有序是風醇

Phiên âm:
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Hương pháp nghiêm minh do tiết chính
Hội đường hữu tự thị phong thuần

Tạm dịch:

Hương ước nghiêm minh do tiết chính
Hội đồng trật tự bởi phong thuần
Đây là một cặp câu đối xuất hiện rất nhiều ở đình làng và cũng là lời nhắc

nhở hội hội đồng làng xã, các thành viên trong cộng đồng hãy giữ gìn sự nghiêm
minh của hương ước (cũng có thể hiểu sự nghiêm minh của hương ước có được bởi
những con người ngay thẳng), sự thuần phong mỹ tục.
Hoành Phi:

鄉會堂

Phiên âm: Hương hội đường
Hoành phi:

日盛公所

Phiên âm: Nhật thạnh công  sở
Tạm dịch: Sở chung của làng Nhật Thạnh
Người phụng cúng:

鄉職仝造

Hương chức đồng  tạo
Năm cúng:

龍⾶丁⺒年中秋吉⽇造

Long phi10 Đinh Tỵ niên trung thu cát nhật tạo (8/ 1917).
Hoành phi:

敬如在

Phiên âm: Kính như tại
Diễn nghĩa: Kính như đang ở trước mặt

10 Long phi龍飛 là mỹ từ với ý nghĩa tôn kính, chỉ thời gian trị vị của vua đương triều.
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Câu đối:

千載威名標典祀

萬年宗社壯神靈

Phiên âm:

Thiên tải uy danh tiêu điển tự
Vạn niên tông xã tráng thần linh

Tạm dịch:

Ngàn năm uy danh nêu ở tế tự
Vạn năm xã tắc tráng thần linh

Câu đối:

萬古桃花招聖⺟

千秋顯赫集神仙

Phiên âm:

Vạn cổ đào hoa chiêu thánh mẫu
Thiên thu hiển hách tập thần tiên

Cặp câu đối này xuất hiện khá nhiều ở một số đình, miếu ở Bình Dương. Song
nguyên văn có ít nhiều sự khác biệt, ví dụ: ở chùa Thiên Hưng ấp Lò Gạch, xã
Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương.

Đào hoa chiêu thánh nữ
Xuân sắc tập thần tiên
Ở đình thần Tân Thới, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương cũng xuất hiện câu

đối gần tương tự.
Vạn cổ hương hoa chiêu thánh nữ
Thiên thu xuân sắc hội thần tiên.
Còn ở đình thần An Sơn, Thuận An, Bình Dương.
Vạn cổ đào hoa chiêu thánh nữ
Thiên thu xuân sắc tập thần tiên
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Tạm dịch:

Muôn thuở hoa đào vời thánh mẫu
Ngàn năm linh thiêng hội thần tiên

Bài vị

聖⺟娘娘

Phiên âm: Thánh mẫu nương nương
Câu đối:

覆政奉公輕重持平直君子

Mất một vế đối
Phiên âm:

Phúc chính phụng công khinh trọng trì bình trực quân tử
Tạm dịch:

Quân tử làm việc ngay thẳng không khinh không trọng mới che chở được
việc công.
Câu đối:

日耿聖恩濯濯劂靈乎在上

盛霑神德洋洋顯赫壯于中

Phiên âm:

Nhật cảnh thánh ân trạc trạc quyết linh hồ tại thượng
Thịnh triêm thần đức dương dương hiển hách tráng vu trung

Dịch nghĩa:
Sáng ngời ân thánh, linh thiêng ngời ngợi ở trên
Thấm nhuần đức thần, hiển hách bao la bên trong
Một số đánh giá, nhận xét về văn hóa Hán Nôm đình thần Nhựt Thạnh.

Đình thần Nhựt Thạnh có bề dày lịch sử lâu đời, gắn liền với quá trình hình
thành trong công cuộc khẩn hoang, xây dựng làng xã, phát triển dân cư của cha ông
ta ở vùng đất Cù lao Thạnh Hội. Là ngôi đình có số lượng hoành phi11, câu đối
tương đối nhiều so với các đình khác, ở đây còn lưu giữ khá nhiều câu đối hay, đối

11 Có 19 bức hoành phi, 26 câu đối và 4 bài vị
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chuẩn theo quy luật đối bằng trắc và ý nghĩa sâu xa, súc tích vừa ca ngợi, biết ơn
các bậc tiền nhân lập làng, dựng nước, những người tài giỏi và quan trọng hơn là
nhắc nhở các thành viên trong cộng đồng sống đúng theo những chuẩn mực truyền
thống.

Văn hoá Hán – Nôm ở đình thần Nhựt Thạnh có văn phong khá rõ ràng, với
nhiều kiểu chữ, có lối chữ Khải, lối viết giản thể, chữ viết tắt nhưng nhìn chung các
chữ viết nét đều, đầy đủ, dễ đọc, dễ tra cứu. Hệ thống, hoành phi, liễn đối có nội
dung phong phú, đa dạngkhông trùng lắp với nhau. Trong quá trình khảo sát nhận
thấy các câu đối chủ yếu được viết bằng chữ Hán phồn thể chỉ có một ít chữ Hán
giản thể xen vào trong các cặp câu đối.

Chữ Hán ở đình thần Nhựt Thạnh được khắc trũng trên gỗ sơn son thếp
vàng, cẩn ốc xà cừ, được đắp nổi bằng xi măng và viết trực tiếp lên tường. Với nội
dung ca ngợi các bậc thần linh, thần thành hoàng làng, các bậc tiền hiền, hậu hiền
những người đã có công trong việc xây dựng và bảo vệ làng xóm. Ngoài ra, nhiều
bức hoành phi, câu đối  ghi lại ngày tháng năm tạo lập đình, ghi công ơn của thần
thánh đã bảo vệ che chở cho dân làng … tuy nhiên, trong quá trình trùng tu, sửa
chữa có lẽ do người thợ không am hiểu về chữ Hán đã làm mờ chữ, mất nét nên rất
khó đọc. Bên cạnh đó, trong quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, sự tác động của
con người và môi trường nên đình Nhựt Thạnh đã bị xuống cấp,các hiện vật thờ
cúng, hoành phi, liễn đối bị mối mọt, bông tróc, hư hỏng nhiều. Nhưng nhìn chung
đây là ngôi Đình có hệ thống văn hóa Hán Nôm đa dạng về hình thức, phong phú
về nội dung, qua đó giúp cho chúng ta hiểu hơn về vùng đất và con người vùng Cù
Lao Thạnh Hội cũng như nét sinh hoạt văn hóa tâm linh, văn hóa cộng đồng diễn ra
ở đình làng.
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